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ĐÁP ÁN - ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Câu 1: Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn:
1. Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự bị bệnh nhiễm khuẩn.
1. Cần lựa chọn đúng loại kháng sinh và có sự hiểu biết về thể trạng người bệnh.
1. Dùng kháng sinh đúng liều, đúng cách.
1. Dùng kháng sinh đủ thời gian.
1. Dùng kháng sinh cho mọi trường hợp nhiễm vi khuẩn.
Liệt kê những nguyên tắc đúng.
Đáp án:
Những nguyên tắc đúng là: (1) (2) (3) (4)

Câu 2: Bác sĩ luôn khuyên chúng ta “ăn chín, uống sôi” để phòng tránh bệnh do vi khuẩn gây nên. Em hãy giải thích vì sao bác sĩ lại đưa ra lời khuyên như vậy.
Đáp án:
Vi khuẩn thường phân bố với số lượng lớn ở các loại môi trường như: Đất, nước, không khí, cơ thể sinh vật, đồ dùng, thức ăn ôi thiu, … Tuy nhiên, phần lớn vi khuẩn bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Vì vậy cần nấu chín thức ăn, nước uống trước khi sử dụng để phòng các bệnh do vi khuẩn gây ra.

Câu 3: Khi trời trở lạnh đột ngột, em bị ho, mẹ đưa em đi khám bác sĩ. Bác sĩ kê cho em một đơn thuốc kháng sinh và dặn em phải uống đủ liều.  Em hãy tìm hiểu và giải thích xem tại sao bác sĩ lại dặn dò như vậy.
Đáp án:
Tuân thủ thời gian sử dụng thuốc kháng sinh giúp tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh và hạn chế nguy cơ xảy ra tình trạng kháng thuốc kháng sinh.

Câu 4: Kể tên một số ứng dụng của vi khuẩn trong chế biến thức ăn, thực phẩm trong gia đình. 
Đáp án:
Một số ứng dụng của vi khuẩn trong chế biến thức ăn, thực phẩm trong gia đình là: Làm sữa chua, làm rượu vang, muối chua rau, củ, quả (dưa muối, cà muối, …)

Câu 5: Có bạn nói thời gian ủ sữa chua chỉ cần 1 – 2 giờ. Theo em bạn nói đúng không? Tại sao?
Đáp án:
Bạn nói không đúng, vì thời gian lí tưởng là 8 – 12 giờ để vi khuẩn hoạt động làm cho sữa có độ chua nhất định. Nếu ủ ít hơn thời gian quy định sữa chua sẽ chưa đủ độ chua, còn nếu để quá lâu thì sữa sẽ chua quá và bị biến đổi gây hư hỏng.


